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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước  

sạch nông thôn xã Quy Kỳ năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện 

Định Hóa về việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn 

huyện Định Hóa năm 2023. UBND xã Quy Kỳ xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ 

chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn xã năm 2023, cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn hằng năm phục vụ 

cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cung cấp thông tin 

về cấp nước sinh hoạt nông thôn, đảm bảo cập nhật kịp thời, đồng bộ và hiệu quả 

trong việc triển khai Chương trình cũng như phục vụ công tác quản lý, dự báo về 

cấp nước sinh hoạt nông thôn. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp cải thiện môi 

trường sống của người dân, phục vụ công tác quy hoạch, lập  kế hoạch, chương 

trình dự án về cấp nước sinh hoạt và là cơ sở cảnh báo cho các địa phương về 

nguy cơ cạn kiệt nguồn nước và các mối nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Giúp nhận định được thực trạng, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.1 

thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn phải 

đảm bảo thông tin được cập nhật có tính chính xác cao, ổn định và liên tục; có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa xã và xóm để thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề 

ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ 

NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN NĂM 2023 

1. Các chỉ số trong Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn 

năm 2023 
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+ Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ Tỷ lệ người dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ Tỷ lệ số người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn (%). 

+ Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn (%). 

+ Tỷ lệ người dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn (%). 

+ Tỷ lệ số người dân được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn (%). 

+ Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững, theo 

các cấp độ: Bền vững, tương đối bền vững, kém bền vững và không hoạt động.(%) 

(Hướng dẫn đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Điều tra, tổng hợp số liệu về nước sạch nông thôn tại các xã  

2.1. Tổ chức thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn 

cấp xã 

Thực hiện điều tra Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tại 

12 xóm (có biểu Danh sách các xóm kèm theo). 

2.2. Quy trình điều tra cập nhật, thu thập và tổng hợp số liệu, báo cáo 

và lưu trữ dữ liệu 

* Cấp xóm: 

- Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia 

đình theo (phụ biểu số 1 và Biểu mẫu số 1). 

- Đảm bảo công tác thu thập thông tin, điều tra đúng theo quy định. 

* Cấp xã: 

- Tổng hợp số liệu tình hình sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình của xã trên 

cơ sở tổng hợp của các thôn theo Biểu mẫu số 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

- Điều tra, cập nhật mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng của 

công trình cập nước tập trung trên địa bàn xã theo Biểu mẫu số 5. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của cấp xóm. 
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- Tổng hợp, báo cáo số liệu điều tra về UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT). Báo cáo bao gồm các biểu tổng hợp thông tin theo các biểu 

mẫu nói trên và theo dõi lưu trữ tại xã. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác điều tra, tổng 

hợp số liệu của cấp xóm. 

* Lưu ý 

- Số liệu điều tra Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 

2023 của 12 xóm phải được lưu giữ ở UBND cấp xã, để làm căn cứ đánh giá cho 

những năm sau, nhằm lập kế hoạch, quy hoạch và báo cáo hằng năm. 

- Liên tục cập nhật bổ sung, kiểm tra rà soát số liệu nhằm cập nhật thông 

tin một cách chính xác kịp thời. 

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 

Để công tác theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn có hiệu quả, số liệu thu 

thập được phản ánh đúng thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn. UBND xã giao 

cho đ/c Lưu Viết Quang trực tiếp kiểm tra xác suất kết quả điều tra của cấp xã, 

xóm. Và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các xóm hoạt động thu 

thập số liệu điều tra và lưu giữ theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện điều tra 

- Các xóm thực hiện điều tra, cập nhật tổng hợp số liệu từ ngày 29/5/2023, 

báo cáo kết quả gửi về UBND xã (qua đ/c Quang) trước ngày 10/7/2023. 

- UBND xã thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo Phòng NN&PTNT trước 

25/7/2023 để báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Hoàn thiện thủ tục, chứng từ thanh toán kinh phí điều tra (nếu có) chậm 

nhất ngày 20/9/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho đ/c: Lưu Viết Quang - cán bộ phụ trách tiêu chí làm tốt công 

tác tham mưu, chịu trách nhiệm về tính khách quan, chính xác về công tác điều 

tra và số liệu của Bộ chỉ số, thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định, đồng thời 

đôn đốc các xóm hoàn thiện hồ sơ, số liệu điều tra theo đúng thời gian và kế hoạch 

đề ra. Trong quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên 

quan để thực hiện Kế hoạch đảm bảo về tiến độ, chất lượng điều tra. Kịp thời tham 

mưu, đề xuất UBND xã trong công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. 
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2. Các xóm quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL, 

ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành hướng dẫn Bộ chỉ 

số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn. Kế hoạch của tỉnh, huyện về Thực 

hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, 

đề xuất UBND xã (qua đ/c Quang cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.1 trong tiêu chí số 

17 về môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025) để được giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - Đánh giá nước sạch 

nông thôn trên địa xã Quy Kỳ năm 2023. UBND xã yêu cầu các xóm triển khai 

thực hiện. /.  

Nơi nhận: 
- Thường trục HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Lưu VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Từ Điển 
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